






















ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Giá trị đại diện của các nhóm là 75 , 125 , 175 , 225 , 275 ; cỡ mẫu 30=n . Số trung bình 
5 75 10 125 9 175 4 225 2 275 155

30
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= =x . Phương sai 

2 2 2 2 2
2 5 80 10 30 9 20 4 70 2 120 93000 3100

30 30
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= = =s . Độ lệch chuẩn 3100 55,68= ≈s . 

Chọn A. 

Câu 2. Ta có ( ) ( )
2

1 1

( ) 9 ( ) (1)lim lim ( ) 3 (1) (1) 3 2 6 12
1 1→ →

− −  ′= ⋅ + = ⋅ + = ⋅ = − − x x

f x f x f f x f f
x x

. Chọn C. 

Câu 3. Vì ABCD  là hình bình hành nên = −
 

CD AB . Tam giác SAB  cân tại S  nên 



12cos
4

= =

AB

SAB
SA

. Do đó 
212

4 2
⋅ = ⋅ ⋅ =

  aAB AS a a  và 1cos
2 4

ϕ ⋅ − ⋅
= = = −

⋅ ⋅

   

CD AS AB AS
CD AS a a

. Chọn A. 

Câu 4. Từ đồ thị, trên đoạn [0;3 ]π  ta có cos 1≤x , dấu bằng xảy ra tại 0=x  và 2π=x . Vậy giá trị 
lớn nhất bằng 1. Chọn C. 

Câu 5. Gọi N  là trung điểm của AB . Khi đó MN  là đường trung bình của tam giác SAB  nên 

MN SA , 
2

=
aMN  và ( )⊥MN ABCD . Suy ra góc giữa SA  và CM  bằng góc giữa MN  và CM , 

tức là NMC . Tam giác ABC  có = =BA BC a ,  60°=ABC  nên là tam giác đều, do đó 3
2

=
aCN . 

Tam giác MNC  vuông tại N  có tan 3= =
CNNMC
MN

 nên  60°=NMC . Chọn B. 

Câu 6. Tiếp tuyến d  đi qua (3;4)A  và điểm (1;0)  nên 4 0(3) 2
3 1
−′ = =
−

f . Ta có 

2

2
2 ( ) ( )( )

( )
′−′ =

xf x x f xh x
f x

, suy ra 2
6 4 9 2 3(3)

4 8
⋅ − ⋅′ = =h . Chọn A. 

Câu 7. Với 1<x : 3
1( ) 4= + +F x x x C ; từ (0) 2=F  suy ra 1 2=C . Khi đó ( 1) 1 4 2 3− = − − + = −F  và 

(1) 1 4 2 7= + + =F  (do F  liên tục tại 1=x ). Với 1≥x : 2
2( ) 5= + +F x x x C ; từ (1) 7=F  suy ra 

2 1=C , do đó (2) 4 10 1 15= + + =F . Vậy ( 1) 2 (2) 3 30 27− + = − + =F F . Chọn B. 

Câu 8. Ta có 13
4

− =x , 23 9 3 36+ = ⋅ =x x , 2 9 93
3 4

− = =x
x . Khi đó 

1 932 5 4
314 4

9 153 5136
4 4

 + + 
  = =
+

. Suy ra 

31=a , 51=b  và 20= − =P b a . Chọn B. 
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Câu 9. Theo giả thiết 2 19+ >L  và 1 18− <L  nên 17 19< <L , tức là 

2 217 14 log ( 3) 19 3 log ( 3) 5 8 3 32 11 35< + − < ⇔ < − < ⇔ < − < ⇔ < <x x x x . Do x  nguyên nên 

{12;13; ;34}∈ …x , có 23 giá trị. Xác suất để Minh đoán đúng là 1
23

. Chọn C. 

Câu 10. Từ bảng biến thiên, lim ( )
→+∞

= +∞
x

f x  nên 0>a ; phương trình 2( ) 3 2 0′ = + + =f x ax bx c  có 

hai nghiệm 1= −x , 2=x . Theo định lí Vi-ét: 2 31 0
3 2

− = ⇒ = − <
b ab
a

 và 2 6 0
3

= − ⇒ = − <
c c a
a

. 

Khi đó 3 23( ) 6
2

= − − +
af x ax x ax d . Từ (2) 0=f  ta có 8 6 12 0 10 0− − + = ⇒ = >a a a d d a . Vậy có 

2  hệ số dương là a  và d . Chọn C. 

Câu 11. Ta có ( ) ( )1 1 2
2 2

= − = + − = + −
      

 DM AM AD AB AC AD a b c . Chọn C. 

Câu 12. Cần 60 20
3
=  chuyến. Khi huy động n  xe (1 10)≤ ≤n , mỗi giờ thực hiện được nhiều nhất n  

chuyến nên thời gian vận chuyển ít nhất là 20
n

 giờ. Do đó tổng chi phí không nhỏ hơn 

20 1500( ) 100 15(2 5) 100 600= + + ⋅ = + +F n n n n
n n

 (nghìn đồng). Xét 1500( ) 100= +g t t
t

 trên [1;10]: 

2
1500( ) 100′ = −g t

t
; ( ) 0 15 3,87′ = ⇔ = ≈g t t . Hàm số g  nghịch biến trên 1; 15 

   và đồng biến 

trên 15;10 
   nên trên các giá trị nguyên từ 1 đến 10 , ( )F n  nhỏ nhất tại 3=n  hoặc 4=n ; mà 

(3) 1400=F , (4) 1375=F  nên tổng chi phí luôn không nhỏ hơn 1375  nghìn đồng. Khi huy động 4  
xe, mỗi xe chạy đúng 5  chuyến trong 5  giờ, chi phí đúng bằng 1375  nghìn đồng. Vậy chi phí thấp 
nhất là 1375  nghìn đồng. Chọn D. 

Câu 13. Vì MN  là đường trung bình của tam giác BCD  nên MN BD . Do đó giao tuyến của 
( )GMN  và ( )ABD  là đường thẳng qua G  song song với BD , cắt AB , AD  lần lượt tại E , F . Gọi 

I  là trung điểm BD , ta có 2
3

=
AG
AI

 nên 2 2 6 4
3 3

= = ⋅ =EF BD  (cm). Chọn D. 

Câu 14. Hàm số xác định khi 2

1 0 1
1 2

4 0 2 2
− > > 

⇔ ⇔ < < − > − < < 

x x
x

x x
. Tập xác định là (1;2) . Chọn B. 

Câu 15. Đặt 
2

0
( )d= ∫u f x x , khi đó 

4

2
( )d 8= −∫ f x x u . Ta có 

2 2 26(8 ) 6 48 ( 3) 39 39= + − = − + = − + ≥T u u u u u . Dấu bằng xảy ra khi 3=u , chẳng hạn với 

( ) 1
2

= +
xf x  thì 

4

0
( )d 8=∫ f x x  và 

2

0
( )d 3=∫ f x x . Vậy giá trị nhỏ nhất của T  là 39 . Chọn B. 



Câu 16. Đặt các điểm có tọa độ ( ; )x y  với {0;1;2;3;4}∈x , {0;1;2}∈y . Số cách chọn 3  điểm là 
3
15 455=C . Số bộ 3  điểm thẳng hàng: trên 3  hàng ngang có 3

53 30=C  bộ; trên 5  cột dọc có 5  bộ; 
dạng ( ;0)x , ( 1;1)+x , ( 2;2)+x  và dạng ( ;2)x , ( 1;1)+x , ( 2;0)+x  với {0;1;2}∈x  có 3 3 6+ =  bộ; 
dạng (0;0) , (2;1) , (4;2)  và (0;2) , (2;1) , (4;0)  có 2  bộ. Tổng cộng 30 5 6 2 43+ + + =  bộ. Xác suất 

cần tìm là 455 43 412
455 455
−

= . Chọn D. 

Câu 17. Cỡ mẫu 42=n . Ta có 3 31,5
4
=

n , tần số tích lũy của các nhóm là 5 , 14 , 26 , 36 , 42  nên 

nhóm chứa 3Q  là [60;80) . Khi đó 3
31,5 2660 20 71

10
−

= + ⋅ =Q . Chọn C. 

Câu 18. Gọi I  là trung điểm BC . Tam giác SBC  vuông cân tại S  nên ⊥SI BC  và 2
2

=SI ; tam 

giác ABC  đều cạnh 2  nên ⊥AI BC  và 6
2

=AI . Do đó α = SIA . Vì ( )⊥SA SBC  nên tam giác 

SAI  vuông tại S , suy ra 3cos
3

α = =
SI
AI

. Chọn A. 

Câu 19. Số cách chọn 3  câu bất kì là 3
10 120=C ; số cách chọn 3  câu toàn lý thuyết là 3

4 4=C ; số 

cách chọn 3  câu toàn bài tập là 3
6 20=C . Số đề thỏa mãn là 120 4 20 96− − = . Chọn D. 

Câu 20. Ta có 2( ) (500 0,1 )d 500 0,05= − = − +∫R x x x x x C . Khi chưa bán sản phẩm nào thì doanh 

thu bằng 0 , tức là (0) 0=R , suy ra 0=C . Vậy 2(2000) 500 2000 0,05 2000 800000= ⋅ − ⋅ =R  (triệu 
đồng). Chọn C. 

Câu 21. Đặt ( ) 3 1= + + +g x x ax b . Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng khi ( )g x  có nghiệm 

kép 1=x , tức là (1) 0=g  và (1) 0′ =g . Ta có 3( )
2 3 1

′ = +
+

g x a
x

 nên 3 3(1) 0
4 4

′ = + = ⇔ = −g a a  

và 3 5(1) 2 0
4 4

= − + = ⇔ = −g b b . Thử lại: 

( ) ( )
2 23 5 16(3 1) (3 5) 9( 1)( ) 3 1

4 4 4 3 1 3 5 4 4 3 1 3 5
+ + − + − −

= + − = =
+ + + + + +

x x x xg x x
x x x x

, khi đó với 1≠x  ta có 

( )
9

4 4 3 1 3 5
−

=
+ + +

y
x x

, suy ra 
1

9lim
64→

= −
x

y  hữu hạn nên đồ thị không có tiệm cận đứng. Vậy 

3 5 1
4 4 2

− = − + =a b . Chọn B. 



Câu 22. Ta có 22 1 cos 1
3
π

⋅ = ⋅ ⋅ = −
 u v . Khi đó 

2 2(1 ) 4 (1 ) 1 5 2⋅ = + − ⋅ − = − − − = −
     p q k u k u v v k k k . Do ⊥

 p q  nên 25 2 0
5

− = ⇔ =k k . Chọn A. 

Câu 23. Ta có 
( )
( ) ( )

2

2 2 2 2

( 1)(2 1)1 3 32
1 1 2 1 1

+ −
− + − −′ = =
− + − + − + − +

x xx x xy
x x x x x x x x

; 0 1′ = ⇔ =y x . Ta có 

(0) 1=y , (1) 2=y , 4 4 7(3)
77

= =y . Vậy giá trị lớn nhất bằng 2 . Chọn C. 

Câu 24. Ta có 2 1 cos 2 sin 2sin d d
2 2 4

−
= = − +∫ ∫

x x xx x x C . Chọn A. 

Câu 25. Tam giác ABC  đều cạnh a  nên 
2 23 32 2
4 2

= = ⋅ =ABCD ABC
a aS S . Vậy 

2 31 3 26
3 2 2

= ⋅ ⋅ =
a aV a . Chọn C. 

Câu 26. Đổi đơn vị: 600  m/phút 6=  đơn vị/phút, 800  m/phút 8=  đơn vị/phút. Tại thời điểm t , tàu 
A  ở vị trí (0; 6 ;0)− t , Drone B  ở vị trí (8 8 ;0;6)− t . Khi đó 

2 2 2 2(8 8 ) 36 36 100 128 100= − + + = − +AB t t t t . Ta có 2
500 500( )

100 128 100 ( ) 128
= =

− + −
tI t

t t g t
 với 

100( ) 100= +g t t
t

, (0;1,5]∈t . Ta có 2
100( ) 100′ = −g t
t

; ( ) 0 1′ = ⇔ =g t t . Hàm số g  nghịch biến trên 

(0;1] , đồng biến trên [1;1,5]  nên ( )g t  nhỏ nhất tại 1=t , khi đó ( )I t  lớn nhất. Vậy cần kích hoạt tại 
thời điểm 1,00=t  phút. Chọn A. 

Câu 27. Vì ⊥OA OB , ⊥OA OC  nên ( )⊥OA OBC , suy ra ⊥OA BC . Mặt khác ⊥AH BC  (do H  
là trực tâm tam giác ABC ). Do đó ( )⊥BC OAH . Mà ( )⊂BC ABC  nên ( ) ( )⊥ABC OAH . Chọn A. 

Câu 28. Ta có (2;5;0)M , (1;3;0)N , (6;3;0)P . Đoạn NP  nằm trên đường thẳng 3=y  trong mặt 

phẳng ( )Oxy , 5=NP  và khoảng cách từ M  đến NP  bằng 5 3 2− = . Vậy 1 5 2 5
2

= ⋅ ⋅ =S . Chọn B. 

Câu 29. Dãy từ A  đến B  là cấp số nhân 1u , 8 , 3u , 2 , 5u  có 28 2=q , các số đều dương nên 1
2

=q , 

suy ra 5 1=u . Dãy từ B  đến C  là cấp số cộng 1, x , 3v , 19 , 5v  có 1 3 19 6+ = ⇔ =d d , suy ra 7=x  

và 5 25=v . Dãy từ C  đến D  là cấp số nhân 25 , y , 3w , 1
5

 có 3 1 125
5 5

′ ′= ⇔ =q q , suy ra 5=y . 

Vậy 12+ =x y . Chọn B. 



Câu 30. Ta có sin 1 2 2
4 4 2 4
π π π ππ π + = ⇔ + = + ⇔ = + 

 
x x k x k  ( )∈k . Trên đoạn [0; ]π  chỉ có 

4
π

=x . Vậy phương trình có 1 nghiệm. Chọn B. 

Câu 31. Ta có ( ) 0 1′ = ⇔ = −f x x , 0=x  hoặc 4=x . Xét dấu: ( ) 0′ <f x  trên ( ; 1)−∞ − , ( ) 0′ >f x  
trên ( 1;0)− , ( ) 0′ <f x  trên (0;4) , ( ) 0′ >f x  trên (4; )+∞ . Do đó ( )′f x  đổi dấu từ dương sang âm 
chỉ tại 0=x . Vậy hàm số có 1 điểm cực đại. Chọn B. 

Câu 32. Phần mặt bên cây cầu nằm giữa hai đoạn thẳng và vòm parabol. Hai đoạn thẳng cùng chân 

cầu tạo thành tam giác cân có đáy 10 24 10 44+ + =  m, chiều cao 8  m, diện tích 1 44 8 176
2
⋅ ⋅ =  

( )2m .  Chọn hệ trục có gốc tại trung điểm chân vòm, parabol có đỉnh (0;6)  và đi qua ( 12;0)±  nên 

có phương trình 
2

6
24

= −
xy . Diện tích phần dưới vòm là 

212

12
6 d 96

24−

 
− = 

 
∫

x x  ( )2m . Vậy diện tích 

mặt bên cây cầu là 176 96 80− =  ( )2m . Chọn D. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Đúng. Trong 3  bạn tên Linh có 1 bạn nữ nên xác suất cần tìm là 1
3

. 

b) Đúng. Xác suất gọi được bạn tên Linh là 3 1
30 10

= . 

c) Đúng. Lớp có 30  học sinh nên ( ) 30Ω =n . 

d) Sai. Trong 17  bạn nữ có 1 bạn tên Linh nên xác suất cần tìm là 1
17

. 

Câu 2. Ta có 1 9(0) 2 2
8 4

= − ⋅ + =f  nên (0;2)S , (1,76;0)C  và ( )1( ) e e
8

−′ = − −x xf x . 

a) Đúng. Tiếp tuyến tại điểm (1; (1))F f  có phương trình (1)( 1) (1)′= − +y f x f . 

b) Đúng. Diện tích cánh cổng là ( )
1,76 1,76 1,761,76

0
0

1 9 e e( )d e e 3,96
8 4 8

−
− − = = − − + = −  ∫ x x xS f x x . Diện 

tích hình chữ nhật OCES  là 1,76 2 3,52⋅ = , nên lượng gỗ thừa ở phương pháp 1 là 
1,76 1,76e e3,52 0,44 0,3

8

−−
− = − ≈S  ( )2m . Diện tích hình thang OCHG  là 

[ ] ( ) ( )1,76 1 1

0
(1)( 1) (1) d 1,76 (1) 0,2112 (1) 3,96 0,22 e e 0,0264 e e 3,343− −′ ′− + = − = − + + − ≈∫ f x f x f f , 

nên lượng gỗ thừa ở phương pháp 2 là ( ) ( )1 13,96 0,22 e e 0,0264 e e 0,1− −− + + − − ≈S  ( )2m . 



c) Sai. Theo ý b), diện tích hình thang GOCH  xấp xỉ 3,3  ( )2m , không phải 3, 2  ( )2m . 

d) Đúng. Vì ( ) 0>f x  trên [0;1,76]  nên diện tích một cánh cổng là 
1,76

0
( )d= ∫S f x x . 

Câu 3. 

a) Đúng. Có 4  kẹo và mỗi hàng, mỗi cột đều có kẹo nên có đúng một hàng chứa 2  kẹo và đúng một 
cột chứa 2  kẹo. Chọn hàng chứa 2  kẹo và cột chứa 2  kẹo: 3 3 9⋅ =  cách; gọi O  là ô giao của hàng 
và cột đó. Nếu ô O  có kẹo: chọn thêm 1 ô trong hàng ( 2  cách), 1 ô trong cột ( 2  cách), kẹo cuối 
nằm ở ô thuộc hàng và cột còn lại (1 cách), có 4  cách. Nếu ô O  không có kẹo: hàng đó chứa kẹo ở 
2  ô còn lại và cột đó chứa kẹo ở 2  ô còn lại, có 1 cách. Vậy có 9 (4 1) 45⋅ + =  cách. 

b) Đúng. Chọn 1 hàng có 3  cách, chọn 2  ô trong hàng đó có 2
3 3=C  cách, nên có 3 3 9⋅ =  cách. 

c) Sai. Chọn hàng chứa 2  kẹo có 3  cách, chọn 2  ô trong hàng đó có 2
3 3=C  cách, mỗi hàng còn lại 

chọn 1 ô có 3  cách. Số cách là 3 3 3 3 81⋅ ⋅ ⋅ = . 

d) Đúng. Số cách là 4
9 126=C . 

Câu 4. Ta có (0) 30
1

= =
+
mP

n
 và 

( )
0,75

20,75

0,75 e( )
e

−

−
′ =

+

t

t

mP t
n

 nên 

2
0,75 0,75 30(0) 15 0,5
( 1) 1

⋅′ = = = ⇔ =
+ +

mP n
n n

, suy ra 45=m . Từ 0,75
45

0,5 e−=
+ tP  ta có 

0,75 45e 0,5− = −t

P
, thay vào ( )′P t  được ( ) 0,75 1

90
 ′ = − 
 

PP t P . 

a) Đúng. Biểu thức 0,75 1
90

 − 
 

PP  đạt giá trị lớn nhất khi 45=P , tức là 0,75 4e 0,5 ln 2
3

− = ⇔ =t t  

(giờ). Tại thời điểm này quần thể có 45  tỷ tế bào. 

b) Sai. Ta có ( ) 5 ( ) 54′ ′= −L t P t ; 2( ) 0 0,75 1 10,8 90 1296 0 18
90

 ′ = ⇔ − = ⇔ − + = ⇔ = 
 

PL t P P P P  

hoặc 72=P . Vì ( )P t  tăng từ 30  nên ( ) 0′ >L t  khi 30 72≤ <P  và ( ) 0′ <L t  khi 72>P . Do đó lợi 
nhuận lớn nhất khi quần thể có 72  tỷ tế bào, không phải 75  tỷ tế bào. 

c) Sai. Ta có ( ) 0′ >P t  và 0,75
45( ) 90

0,5 e−= <
+ tP t  nên quần thể luôn tăng và không vượt quá 90  tỷ tế 

bào. Tuy nhiên tại 4 ln 4
3

=t  thì 0,75 1e
4

− =t , khi đó 45 60
0,75

= =P  tỷ tế bào, không phải 70  tỷ tế bào. 

d) Đúng. Theo trên, 45=m  và 0,5=n . 



Câu 5. Số lần đặt hàng bình quân trong năm là 2880
x

. Tiền mua hàng là 1,5 2880 4320⋅ =  (triệu 

đồng); chi phí đặt hàng là 2880 103683,6 ⋅ =
x x

 (triệu đồng); mức tồn kho trung bình là 
2
x  nên chi phí 

lưu kho là 0,3 0,15
2
⋅ =

x x  (triệu đồng). 

a) Sai. Tổng chi phí lưu kho trong một năm là 0,15x  (triệu đồng). 

b) Sai. Hàm tổng chi phí là 10368( ) 4320 0,15= + +C x x
x

 (triệu đồng). 

c) Sai. Đặt hàng mỗi tháng 1 lần ứng với 2880 240
12

= =x . Ta có 2
10368( ) 0,15′ = −C x

x
; 

( ) 0 69120 262,9′ = ⇔ = ≈C x x . Vì ( ) 0′ <C x  trên )1; 69120
  mà 240 241 69120< <  nên 

(241) (240)<C C . Do đó 240=x  không làm tổng chi phí nhỏ nhất. 

d) Đúng. Theo mô hình của đề, số lần đặt hàng bình quân trong một năm là 2880
x

 (lần). 

Câu 6. 

a) Sai. Tam giác MAB  cân có  60°=AMB  nên là tam giác đều, =AB x . Tam giác MBC  vuông cân 

tại M  nên 2=BC x . Tam giác MCA  cân có  120°=CMA  nên 2 2 2 2 22 cos120 3°= + − =AC x x x x , 
tức là 3=AC x . 

b) Đúng. Mặt cầu ( )S  có tâm (1;2; 3)−I  và bán kính 2 2 21 2 ( 3) 13 27 3 3= + + − + = =R . 

c) Sai. Ta có 2 2 2 2 2 22 3+ = + = =AB BC x x x AC  nên tam giác ABC  vuông tại B . Ba cạnh x , 2x , 
3x  đôi một khác nhau nên tam giác ABC  không cân. 

d) Đúng. Vì = =MA MB MC  và = =IA IB IC  nên MI  vuông góc với ( )ABC  tại tâm H  của đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tam giác ABC  vuông tại B  nên H  là trung điểm AC . Tam giác 

AMC  cân tại M  có MH  là trung tuyến nên cũng là phân giác, suy ra  

120 60
2

°
°= = =AMI AMH . 

Tam giác MAI  vuông tại A  (do MA  là tiếp tuyến) nên 3 3 6
sin 60 3

2

°= = =
IAMI , tức là M  luôn nằm 

trên mặt cầu tâm I  bán kính 6 . Ngược lại, với mỗi điểm M  thỏa mãn 6=MI , các tiếp tuyến từ M  

có độ dài 36 27 3− =  và các tiếp điểm nằm trên đường tròn bán kính 3 3
2

; chọn A , C  là hai đầu 

một đường kính và B  trên đường tròn sao cho 3=AB  thì 3=AB , 3 2=BC , 3 3=AC , do đó 



 60°=AMB ,  90°=BMC ,  120°=CMA . Ta có 14 6= <OI  nên 6 14 2,26≥ − = − ≈OM MI OI  
(m), dấu bằng xảy ra khi M  thuộc tia IO  và 6=IM . Vậy độ dài bé nhất của OM  là 2, 26  m. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Đỉnh A  có hoành độ 3  nên 3 6
2

− = ⇔ = −
b b a
a

, suy ra (3; 9 )−A a . Đường thẳng OA  có 

phương trình 3 3 0= − ⇔ + =y ax ax y . Ta có 

2 2

2

10
25 163( , ) 2 9 1
9 819 1

= = = ⇔ + = ⇔ =
+

BH d B OA a a
a

. Parabol có bề lõm quay xuống nên 

4
9

= −a , suy ra 8
3

=b . Vậy 20 2
9

+ = ≈a b . Đáp số: 2. 

Câu 2. Gọi ( )1
1;2xA x , ( )2

2 ;2xB x . Gốc tọa độ O  là trọng tâm tam giác ABC  nên 1 2 0 0+ + =x x  và 

1 22 2 3 0+ − =x x . Đặt 12 0= >xu , khi đó 2 1
12 2−= =x x

u
 và 1 3+ =u

u
. Tổng bình phương các tung độ 

của A  và B  là 
2

2
2

1 1 2 7 + = + − = 
 

u u
u u

. Đáp số: 7. 

Câu 3. Chọn hệ trục với (0;0)B , (6;0)C , (0;6)A , (6;6)D , khi đó (0;3)M , (6;3)N . Từ 

6= =ME MF  suy ra ( )3 3;0E , ( )3 3;6F ,   30°= =EMN FMN  nên  60°=EMF . Diện tích mỗi 

hình quạt là 260 6 6
360

π π⋅ ⋅ = . Các đường thẳng MF , NH  cắt nhau tại ( )3;3 3+P  và ME , NG  

cắt nhau tại ( )3;3 3−Q , nên hình thoi MPNQ  có hai đường chéo 6=MN , 2 3=PQ  và diện tích 

6 3 . Diện tích tô đậm ở bước thứ nhất là ( )2 6 2 6 3 12 3π π⋅ − ⋅ = − . Hình vuông nội tiếp hình 

thoi có đỉnh ( )3 ;3+ +s s  nằm trên cạnh NP : 
( )3 3 1

1
3 23

−
+ = ⇔ =

s s s , nên cạnh hình vuông mới 

là ( )2 3 3 1= −s . Tỉ số cạnh là 3 1
2
−

=k , tỉ số diện tích là 2 2 3
2
−

=k . Diện tích các phần tô đậm 

lập thành cấp số nhân lùi vô hạn có công bội 2k , nên 

( ) ( ) ( )
12 3 24 3

lim 8 3 3 19,5
2 3 31

2

π π
π

→+∞

− −
= = = − ≈

−
−

nn
S . Đáp số: 19,5. 

Câu 4. Nửa đường tròn có đường kính 8=TO  nên diện tích nửa hình tròn là 21 4 8
2
π π⋅ =  ( )2m . Ta 

có (0) 8=f , (6) 4=f , (0) 0′ =f , (6) 0′ =f . Từ (0) 8=f , (0) 0′ =f  suy ra 8=d , 0=c . Từ 



(6) 108 12 0′ = + =f a b  suy ra 9= −b a ; từ (6) 216 36 8 4= + + =f a b  suy ra 1108 4
27

− = − ⇔ =a a , 

1
3

= −b . Vậy 
3 2

( ) 8
27 3

= − +
x xf x . Diện tích phần dưới đường cong ( )C  là 

3 26

0
8 d 12 24 48 36

27 3
 

− + = − + = 
 

∫
x x x  ( )2m . Tổng diện tích hồ nước là 8 36 61π + ≈  ( )2m . Đáp số: 

61. 

Câu 5. Nhận xét: điểm (1;2;3)I  là trọng tâm tứ diện OABC  và ( 2; 4; 6) 2= − − − =
 

ID IO . Ta có 

( 1; 2; 3)= − − −


IO , (1;2; 3)= −


IA , ( 1;2;3)= −


IB , (1; 2;3)= −


IC  nên 14= = = =IO IA IB IC , 

2 14=ID . Gọi =




A
IAe
IA

, =




B
IBe
IB

, =




C
ICe
IC

, = =
 



D
ID IOe
ID IO

. Vì I  là trọng tâm tứ diện OABC  nên 

0+ + + =
   



IO IA IB IC , chia hai vế cho 14  được 0+ + + =


   

A B C De e e e . Ta có 

( )= ≥ ⋅ = + ⋅ = ⋅ +
    

  

A A AMA MA MA e MI IA e MI e IA ; tương tự cho MB , MC , MD . Cộng lại được 

( )+ + + ≥ ⋅ + + + + + + + = + + +


   

A B C DMA MB MC MD MI e e e e IA IB IC ID IA IB IC ID . Dấu bằng ở 

hai bất đẳng thức ứng với MA , MB  đòi hỏi M  thuộc cả hai đường thẳng IA  và IB ; hai đường 
thẳng này chỉ cắt nhau tại I , nên giá trị nhỏ nhất đạt được duy nhất khi ≡M I . Vậy (1;2;3)M  và 

2 2 21 2 3 14 3,7= + + = ≈MO . Đáp số: 3,7. 

Câu 6. Gọi O  là tâm hình vuông ABCD , H  là hình chiếu của B  lên SC . Vì ⊥BD AC , ⊥BD SA  
nên ( )⊥BD SAC , suy ra ⊥BD SC . Kết hợp ⊥BH SC  suy ra ( )⊥SC BHD , do đó ⊥DH SC  và 

góc nhị diện [ , , ]B SC D  bằng  120°=BHD . Hai tam giác SBC  và SDC  bằng nhau nên =HB HD , 

suy ra ⊥HO BD  và  60°=BHO . Ta có 3 2=BO  nên 2 6
sin 60°= =

BOBH . Vì ( )⊥BC SAB  nên 

tam giác SBC  vuông tại B  có đường cao BH : 2
2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 72
24 36

= + ⇔ = + ⇔ =SB
BH SB BC SB

. 

Suy ra 2 2 72 36 6= − = − =SA SB AB . Vậy .
1 36 6 72
3

= ⋅ ⋅ =S ABCDV  ( )3cm . Đáp số: 72. 

Câu 7. Ta có 2cos3 1 0 3 2
3 3
π ππ π+ = ⇔ = + ⇔ = +

kx x k x  ( )∈k . Các nghiệm được biểu diễn 

bởi 3  điểm A , B , C  chia đường tròn lượng giác thành 3  phần bằng nhau, nên tam giác ABC  là 
tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 1, có cạnh bằng 3 . Diện tích tam giác ABC  là 

( )2
3 3 3 3 1,3

4 4
= ≈ . Đáp số: 1,3. 

Câu 8. Mỗi lần nhấn có 2  cách nên 6( ) 2 64Ω = =n . Kí hiệu nhấn tiến kênh là + , lùi kênh là − . Để 
quay lại kênh 50  lần đầu tiên ở lần nhấn thứ 6  thì có 3  lần + , 3  lần − , và sau các lần nhấn thứ 2 , 
thứ 4  tivi không ở kênh 50 . Nếu lần đầu là +  thì kênh luôn lớn hơn 50  trước lần thứ 6 , có các dãy 



+ + + − − −  và + + − + − − . Tương tự nếu lần đầu là −  có các dãy − − − + + +  và − − + − + + . Vậy có 

4  kết quả thuận lợi, xác suất là 4 1
64 16

= . Suy ra 1=a , 16=b  và 17= + =T a b . Đáp số: 17. 

Câu 9. Gọi 1



F , 2



F  là hai lực hợp góc 100° , 3



F  là lực thứ ba. Ta có 
2 2 2

1 2 25 12 2 25 12cos100 769 600cos100° °+ = + + ⋅ ⋅ = +
 

F F . Vì 3



F  vuông góc với mặt phẳng chứa 

1



F , 2



F  nên ( )3 1 2⊥ +
  

F F F . Do đó độ lớn hợp lực là 

769 600cos100 16 785 600cos100 26,1° °+ + = + ≈  (N). Đáp số: 26,1. 

Câu 10. Lượng thuốc trong máu ở từng ngày lập thành cấp số nhân có 1 50=u , công bội 1
2

=q . 

Tổng lượng thuốc trong máu của bệnh nhân sau 10  ngày dùng thuốc liên tiếp là tổng 10  số hạng 

đầu: 

10

10

150 1
2 1 25575100 1 99,91 1024 2561
2

  −       = = − = ≈ 
 −

S  (mg). Đáp số: 99,9. 

Câu 11. Lợi nhuận là 

( )2 3 2 3 2( ) ( ) ( ) 2 1312 77 1000 40000 75 312 40000= − = − + − − + + = − + + −L x F x xG x x x x x x x x x  

(nghìn đồng), với 1 300≤ ≤x . Ta có 2( ) 3 150 312′ = − + +L x x x ; 
2( ) 0 50 104 0 52′ = ⇔ − − = ⇔ =L x x x x  (nhận) hoặc 2= −x  (loại). Vì ( ) 0′ >L x  trên [1;52)  và 

( ) 0′ <L x  trên (52;300]  nên lợi nhuận lớn nhất là 
(52) 140608 202800 16224 40000 38416= − + + − =L  (nghìn đồng), tức là khoảng 38  triệu đồng. Đáp 

số: 38. 

Câu 12. Nếu hàng trước có 2  người lớn thì 3  trẻ em ở hàng sau không có người lớn; nếu hàng trước 
có 2  trẻ em thì hàng trước không có người lớn. Do đó hàng trước gồm 1 người lớn và 1 trẻ em, hàng 
sau gồm 1 người lớn và 2  trẻ em. Chọn người lớn ngồi hàng trước có 2  cách, chọn trẻ em ngồi 
hàng trước có 3  cách, xếp chỗ hàng trước có 2! cách và hàng sau có 3! cách. Số cách là 
2 3 2! 3! 72⋅ ⋅ ⋅ = . Đáp số: 72. 

---------- HẾT ---------- 
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